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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành 

lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương với văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành 

 

 

QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO THÔNG TƯ THUYẾT MINH 

- Khoản 2 Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 2025. 

- Điều 1 Luật An toàn thực phẩm số 

55/2010/QH12.  

-  Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (Phụ lục IV). 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh 

mục các mặt hàng nhập khẩu phải kiểm tra kiểm 

tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

(Danh mục) tại Phụ lục kèm theo. 

Làm rõ mã số HS của các sản phẩm thực 

phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Công Thương, được liệt kê tại Phụ lục IV 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (rượu, bia, 

nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, 

sản phẩm chế biến bột và tinh bột).  

Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt 

Nam. 

Điều 2. Xác định mã số hàng hóa 

Danh mục quy định tại Điều 1 Thông tư này được 

xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm 

theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 

6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt 

Nam. 

Cập nhật mã số HS của các mặt hàng nhập 

khẩu phải kiểm tra kiểm tra nhà nước về an 

toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương theo Thông 

tư số 31/2022/TT-BTC, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-31-2022-TT-BTC-Danh-muc-hang-hoa-xuat-nhap-khau-Viet-Nam-343978.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-31-2022-TT-BTC-Danh-muc-hang-hoa-xuat-nhap-khau-Viet-Nam-343978.aspx
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- Luật Hải quan; 

- Điều 40 Luật An toàn thực phẩm; 

- Điều 13, 15, 16, 17, 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng  

1. Trường hợp có sự khác biệt, không thống nhất 

trong việc phân loại và xác định mã số hàng hóa 

đối với các hàng hoá thuộc Danh mục ban hành 

kèm theo Thông tư này, việc phân loại và xác định 

mã số hàng hoá thực hiện theo quy định của pháp 

luật về hải quan.  

2. Việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm 

nhập khẩu đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc 

trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại 

Điều 40 Luật An toàn thực phẩm và Điều 16 Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP. 

3. Thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản 

lý nhà nước của Bộ Công Thương theo quy định 

tại Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nhưng 

thuộc một trong các trường hợp được quy định tại 

Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (trừ các 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP) được miễn kiểm tra nhà 

nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu. 

Nguyên tắc áp dụng đảm bảo sự thống nhất 

với quy định tại Luật Hải quan, Luật An 

toàn thực phẩm và các quy định của pháp 

luật hiện hành.  

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

…. Tháng …. Năm ….. 

2. Khoản 1 Điều 2 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06 tháng 4 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc 

ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm 

theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

Quy định cụ thể hiệu lực thi hành của Thông 

tư, việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp 

luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định 

được viện dẫn khi có quy định mới và bãi 

bỏ quy định cũ bị thay thế. 
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hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có 

hiệu lực. 

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp 

luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định được 

viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản 

quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn mới. 

- Luật An toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 40/2025/NĐ-CP quy định chức 

năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Công nghiệp có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan rà soát, cập nhật công bố danh mục các 

mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra 

nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 

Thương phù hợp yêu cầu quản lý nhà nước theo 

từng thời kỳ; 

b) Kịp thời hướng dẫn và giải đáp những vướng 

mắc, phát sinh (nếu có) của hoạt động kiểm tra 

nhà nước đối với Danh mục ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

2. Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và 

Khuyến công 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công 

nghệ trong quá trình xây dựng, góp ý cho các dự 

thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thực phẩm; 

b) Chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền 

các văn bản hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật tại điểm a khoản 2 Điều này 

Quy định này phân công cụ thể trách nhiệm 

cho từng đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Công 

Thương, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả 

trong việc xác định các mặt hàng kiểm tra 

nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 

Thương.  
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trong lĩnh vực thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ. 

3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư này. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh 

về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết. 

 


